	UBND TỈNH THANH HÓA 

                 TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC  
	THỜI KHÓA BIỂU LỚP

     Học Kỳ 1- Năm Học 17-18 
	                         Thanh Hoá, ngày  20   tháng 9  năm 2017     


Lớp K30 - Trung cấp GDMN- Sĩ số :72

Ngày bắt đầu học kỳ:    9/ 10 /2017 ( Tuần 1 của học kỳ tính từ  9/10/2017).
Các buổi trong ô tổ để trống là buổi học lý thuyết chung tất cả SV của các tổ đều phải học . nếu ghi tổ SV chú ý đi đúng tổ thảo luận để học.
	Nhóm
	Tên môn học
	ĐV

HT
	Số Tiết
	CBGD
	Tên
	Thứ
	Tiết Học
	Phòng
	Tuần Học

	
	
	
	LT
	BTTL
	TH
	
	
	
	
	
	

	
	PP hình thành các BT toán cho trẻ mầm non
	4
	36
	16
	8
	46004
	Hạnh
	2
	1234
	B6-01
	12345  7890  2345

	
	PP hình thành các BT toán cho trẻ mầm non
	4
	36
	16
	8
	46004
	Hạnh
	2
	       6789
	B6-01
	           6                  6

	
	PP giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	3
	19
	10
	16
	47007
	Thanh
	3
	       7890
	B6-01
	12345

	01
	PP giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	3
	19
	10
	16
	47007
	Thanh
	3
	2345
	PĐ A6
	          67890     

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	234  
	PĐ A6
	                       23

	02
	PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	3
	24
	16
	5
	47009
	Tuyên
	3
	2345.
	B6-01
	            7890     

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	12345
	B6-01
	                        2 

	02
	PP giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	3
	19
	10
	16
	47007
	Thanh
	3
	      7890
	PĐ A6
	          67890     

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	       789
	PĐ A6
	                        23

	03
	PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	3
	24
	16
	5
	47009
	Tuyên
	3
	       7890
	B6-01
	            7890

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	      67890
	B6-01
	                         2

	
	Vệ sinh phòng bệnh
	4
	36
	18
	6
	
	Do
	4
	2345
	B6-01
	1234567890     23456

	
	PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	3
	24
	16
	5
	47009
	Tuyên
	4
	        7890
	B6-01
	123456

	01
	PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	3
	24
	16
	5
	47009
	Tuyên
	4
	        7890
	B6-01
	             7890

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	      67890
	B6-01
	                          2

	03
	PP giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	3
	19
	10
	16
	47007
	Thanh
	4
	        7890.
	PĐ A6
	            7890      2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        789
	PĐ A6
	                            34

	
	PP giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	4
	15
	37
	8
	46021
	Huyên
	5
	2345
	B6-01
	1234567890      23456

	
	Giáo dục hòa nhập
	2
	15
	12
	3
	45061
	Quyên
	5
	        7890
	B6-01
	1234567

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	         78
	B6-01
	              8

	
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ
	3
	23
	19
	3
	45002
	Anh
	6
	        6789
	B6-01
	1234567890    

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	       67890
	B6-01
	                         2

	
	Sinh hoạt lớp 
	
	
	
	
	
	Anh
	6
	                0
	B6-01
	 1234567890  2

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	B6-01
	                            3456


                                                                                                                                                         TRƯỞNG KHOA 

                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Hà Lan 
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